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DANH MỤC CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN  

ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ KÝ QUỸ 

VÀ TỶ LỆ TÍNH LÀM TSĐB 

MCK Tên công ty Sàn 

TLKQ 

thấp 

nhất 

mới 

áp 

dụng 

(%) 

Tỷ lệ 

tính 

làm 

TSĐB 

(%) 

Ghi chú 
Ngày áp 

dụng 

BBC Công ty Cổ phần Bibica HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

BRC 
Công ty Cổ phần Cao su Bến 

Thành 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

HTN 
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh 

Incons 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

NHH 
Công ty Cổ phần Nhựa Hà 

Nội 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

OPC 
Công ty cổ phần Dược phẩm 

OPC 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PDN 
Công ty Cổ phần Cảng Đồng 

Nai 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PHC 
Công ty cổ phần Xây dựng 

Phục Hưng Holdings 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PJT 

Công ty Cổ phần Vận tải 

Xăng dầu Đường thủy 

Petrolimex 

HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

SFI 
Công ty Cổ phần Đại lý Vận 

tải SAFI 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

SSC 
Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng Miền Nam 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

TYA 
Công ty Cổ phần Dây và Cáp 

điện Taya Việt Nam 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

VCF 
Công ty Cổ phần VinaCafé 

Biên Hòa 
HSX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

ADC 
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và 

Truyền thông 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

DHP 
Công ty Cổ phần Điện Cơ 

Hải Phòng 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 
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DNM 
Tổng Công ty cổ phần Y tế 

Danameco 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

EID 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển giáo dục Hà Nội 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

HAT 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Bia Hà Nội 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

HHC 
Công ty Cổ phần Bánh kẹo 

Hải Hà 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PJC 

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Vận tải Petrolimex Hà 

Nội 

HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PMB 
Công ty cổ phần Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PMS 
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Xăng dầu 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

PSD 
Công ty cổ phần Dịch vụ 

Phân phối Tổng hợp Dầu khí 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

SGC 
Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Sa Giang 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

SJE Công ty Cổ phần Sông Đà 11 HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

VNT 
Công ty cổ phần Giao nhận 

Vận tải Ngoại thương 
HNX  50   100  Đưa vào  04/2/2021 

 


